
Số Ngày 

1 2741 49 Nguyễn Thị Loan Thảo
64/56/1/16 Hòa Bình, phường 5, 

quận 11
Nguyễn Thanh Hùng Cán Bộ 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

2 2742 49 Huỳnh Long Hoa
105H/25 Hồ Thị Kỷ, phường 1, 

quận 10
Đặng Thị Bảy Cán Bộ 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

3 2762 49 Phạm Đắc Thường 231 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10 Phạm Đắc Quán Cán Bộ 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

4 2763 49 Nguyễn Văn Nam
55/2 hẻm C8, Cộng Hòa, phường 

13, quận Tân Bình
Đinh Thị Chích Cán Bộ 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

5 2820 49 Phạm Hồng Nam
174/12C Thái Phiên, phường 8, 

quận 11
Phạm Thị Oanh Cán Bộ 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

6 2823 49 Hứa Nam Khoa
15A Nguyễn Bá Tòng, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Hứa Quốc Dũng Cán Bộ 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

7 2847 49 Trần Huy Hoàng
51/18 Trường Chinh, phường 12, 

quận Tân Bình
Trần Huy Tú Đông Quan 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

8 3517 49 Lê Đình Thụ
66 Phan Đình Phùng, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Lê Đình Thân Đông Quan 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

9 3518 49 Lê Đình Thụ
66 Phan Đình Phùng, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Lê Đình Tín Đông Quan 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

10 3561 49 Lê Thị Yến
676/25 Võ Văn Kiệt, phường 1, 

quận 5
Nguyễn Thị Bảy Đông Quan 2826 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 3562 49 Đào Tấn Vũ
164/82/22 Bùi Quang Là, phường 

12, quận Gò Vấp
Đào Văn Tuế Đông Quan 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

12 3564 49 Chu Thị Cường
183M Tôn Thất Thuyết, phường 4, 

quận 4
Chu Quốc Thế Đông Quan 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

13 3884 49 Nguyễn Bá Tạo
69A Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Trần Thị Tuất Giác Quan 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

14 7726 49 Trần Văn Bảo
170/40B Hoàng Văn Thụ, phường 9, 

quận Phú Nhuận
Trần Đức Thắng Giác Quan 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

15 7736 49 Trần Thanh Ái Duyên
25/4 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Nhị Hòa Hưng 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

16 7771 49 Chế Thị Hai
49 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Công Thành Hòa Hưng 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

17 7866 49 Chế Thị Hai
49 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Vui Hòa Hưng 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

18 7913 49 Vy Thị Kim Dung
18/C-303 C/c Huỳnh Văn Chính, 

phường Phú Trung, quận Tân Phú
Vy Văn Chi Hòa Hưng 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

19 8108 49 Lê Văn Dân
1/21 Phạm Quý Thích, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Lê Thị Hai Hòa Hưng 2826 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

20 17606 211 Nguyễn Thị Mai
466/3/4 Phú Thọ Hòa, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Dưỡng Bắc Hà A 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

21 17694 211 Phạm Thành Đạt
369/8 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Hoàng Thị Đượm Bắc Hà A 3075 09/06/2025

Đơm cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 17952 211 Phạm Thị Thu Cúc
16 đường 3 tháng 2, phường 12, 

quận 10
Phạm Thị Liên Bắc Hà B 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

23 18079 211 Đào Tiến Vinh
Thôn Mỹ Khê, Tam Thanh, Phú 

Quý, Bình Thuận
Đào Tiến Minh Chín Hoàng 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

24 18239 211 Phạm Thanh Yên
53/97/3 Đường số 4, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Phạm Yến Chín Hoàng 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

25 19192 211 Nguyễn Thanh Hiển
391 Bạch Đằng, phường 15, quận 

Bình Thạnh
Vũ Thị Nẫm

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

26 19360 211 Nguyễn Thị Kim Liên
148 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 

Lãnh, quận 1
Nguyễn Thị Ánh Hoa

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

27 19391 211 Phan Thị Minh Phượng
125/12A Nguyễn Công Hoan, 

phường 7, quận Phú Nhuận
Trương Thị Nguyệt

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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28 19937 211 Nguyễn Văn Trầm
13/14 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Phạm Thị Ty Nam Hòa 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

29 20201 211 Nguyễn Thị Lệ Lan
536/47/11 Âu Cơ, phường 10, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Nhỏ

Nguyễn Thị 

Trầu
3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

30 20581 211 Trịnh Thị Kiều Thúy
350/1 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 

3
Trịnh Quan Hiệp Tư Một 3075 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 21415 211 Ngũ Thị Ngọc Mai
3.02 Lô B1, C/c Lò Gốm, phường 

11, quận 6
Nguyễn Văn Quí Út Tre 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

32 21441 211 Hoàng Văn Hiến
49 Trần Văn Quang, phường 10, 

quận Tân Bình
Hoàng Ý My Út Tre 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

33 21448 211 Võ Thị Bích Hợp
118/90/19 Liên Khu 5-6, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Nguyễn Trúc Chi Út Tre 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

34 21467 211 Nguyễn Văn Phú
74/15 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hoàng Út Tre 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

35 21481 211 Phan Kim Nga
504/6 Phạm Văn Hai, phường 3, 

quận Tân Bình
Phạm Văn Tình Út Tre 3075 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

36 10200 106 Trần Thị Hương
99/2 Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Vũ Văn Thập Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

37 16821 106 Nguyễn Thị Thu Cúc
1/35 Trần Bình Trọng, phường 5, 

quận Bình Thạnh
Phạm Thị Trì Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

38 16829 106 Đỗ Thị Kim Oanh
498 Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Phạm Thị Hiên Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

39 16868 106 Trần Muối
154/30/46 Phạm Văn Hai, phường 

3, quận Tân Bình
Khúc Kim Linh Bảy Bạch 2883 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 16900 106 Nguyễn Đức Hòa
443/192 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3
Nguyễn Phú Vinh Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

41 16913 106 Nguyễn Thị Thu Cúc
1/35 Trần Bình Trọng, phường 5, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Y Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

42 16958 106 Nguyễn Hữu Phước
10M Cư xá Phú Lâm D, phường 10, 

quận 6
Nguyễn Trọng Khoa Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

43 16972 106 Nguyễn Thị Hạnh
36 Đỗ Thị Tâm, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Dương Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

44 16990 106 Huỳnh Ngọc Anh
441 Lũy Bán Bích, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú
Huỳnh Mai Bảy Bạch 2883 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 17096 106 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
111/43 Tân Hải, phường 13, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Tính Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

46 17120 106 Tăng Kim Cúc
10B Phùng Tá Chu, phường An Lạc 

A, quận Bình Tân
Hồ Hồng Thái Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

47 17143 106 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
111/43 Tân Hải, phường 13, quận 

Tân Bình
Nguyễn Khiêm Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

48 17144 106 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
111/43 Tân Hải, phường 13, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Luật Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

49 17134 106 Nguyễn Thị Hạnh
36 Đỗ Thị Tâm, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Bạc Bảy Bạch 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

50 17573 106 Nguyễn Thị Hương
249/25 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Nguyễn Thị Dậu Bắc Hà A 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

51 17598 106 Đoàn Quốc Việt
10 đường 57, khu phố 2, phường 

Tân Phong, quận 7
Đoàn Văn Khang Bắc Hà A 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

52 17723 106 Lê Nguyễn Bảo Triều
64 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1
Vũ Thị Nhìn Bắc Hà A 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

53 17724 106 Lê Nguyễn Bảo Triều
64 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1
Lê Xuân Cảnh Bắc Hà A 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

54 17792 106 Phạm Thị Thu Cúc
16 Đường 3 tháng 2, phường 12, 

quận 10
Phạm Mạnh Chương Bắc Hà A 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

55 17812 106 Đinh Thị Tuyết Mai 42/2 Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10 Đinh Văn Lạc Bắc Hà A 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

56 17847 106 Nguyễn Thị Bạch Tuyết
249/25 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Lê Thị Hoa Bắc Hà A 2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

57 18988 106 Đỗ Khoa Nguyên
2A Ba Gia, phường 7, quận Tân 

Bình
Vũ Thị Qúy Dung

Đồng Hương 

Kính Danh
2883 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

58 17249 90 Trịnh Thị Hồng Thúy
29 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 

Nhuận
Trịnh Ngọc Lịch Bảy Bạch 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

59 17250 90 Nguyễn Thị Lan
315/21G Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận 3
Chu Anh Tuấn Bảy Bạch 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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60 17251 90 Vũ Mạnh Khải
42/3 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận 

Tân Bình
Mai Thị Lan Bảy Bạch 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

61 17252 90 Trần Thị Kim Nhung
40/10 Dân Trí, phường 6, quận Tân 

Bình
Trần Viết Tào Bảy Bạch 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

62 17257 90 Đỗ Văn Đam
80/11 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Đỗ Đình Thi Bảy Bạch 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

63 17413 90 Nguyễn Đăng Quang
200/14/2A Phú Thọ Hòa, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Đăng Quỵnh Bảy Bạch 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

64 17456 90 Trần Ngọc Thắm
627 Lê Hồng Phong, phường 10, 

quận10 
Nguyễn Kim Ngọc Bảy Bạch 2867 05/06/2025

Đơm cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

65 18844 90 Đặng Minh Hiểu
291/69K Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 14, quận Tân Bình
Đặng Nguyễn Hoàng Dũng Chín Hoàng 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

66 20013 90 Đỗ Thị Ngọc Vân
218 (số cũ: 4/36/8) Nam Hòa, 

phường 6, quận Tân Bình
Trần Minh Châu Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

67 20017 90 Đinh Viết Đảm
219/30 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Đinh Viết Hiên Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

68 20022 90 Ngô Duy Anh Trang
275/40/5 Bạch Đằng, phường 15, 

quận Bình Thạnh
Mai Thị Mơ Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

69 20024 90 Trần Văn Tri
155/46 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Trần Đức Việt Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

70 20086 90 Trần Đình Trọng
155/33 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình 
Trần Đình Dũng Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

71 20087 90 Cao Văn Vị
102 Bắc Hải, phường 6, quận Tân 

Bình 
Trần Thị Đáng Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

72 20092 90 Phạm Mạnh Phú
351/19 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

3 
Nguyễn Hoàng Bảo Nam Hòa 2867 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 20093 90 Phạm Thế Hiền
466/35 Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Sơn Kỳ, quận Tân Phú 
Phạm Văn Hiến Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

74 20094 90 Nguyễn Thị Tâm
133 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 

Bình 
Đặng Thị Huây Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

75 20098 90 Phạm Thị Thanh Hương
155/38 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình 
Phạm Ngọc Bích Nam Hòa 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

76 20416 90 Phạm Trung Kiên
54/20/12 Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình 
Nguyễn Thị Tuyết Mai Tám Sơn 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

77 21507 90 Hoàng Yến Hằng
21/1 Khu phố 4, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12
Vũ Thị Sắt Út Tre 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

78 21516 90 Nguyễn Viết Tính
123/2/2 Nghĩa Phát, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Lụa Út Tre 2867 05/06/2025

Đơm cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

79 21517 90 Nguyễn Viết Tính
123/2/2 Nghĩa Phát, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Đường Út Tre 2867 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

80 6406 210 Vũ Đức Dũng 21 đường 51, phường 10, quận 6 Vũ Thị Chấn Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

81 16190 210 Trương Minh Hận
34 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Dô Đất Làng 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

82 16191 210 Trương Minh Hận
34 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trương Văn Diêu Đất Làng 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

83 16219 210 Nguyễn Thị Như Mai
9/4 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận 

Tân Bình
Nguyễn Khôn Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

84 16268 210 Hà Thị Tuyết Hạnh
31 Tân Tiến, phường 8, quận Tân 

Bình
Trần Thị Mười Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

85 16267 210 Hà Thị Tuyết Hạnh
31 Tân Tiến, phường 8, quận Tân 

Bình
Hà Thông Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

86 16273 210 Châu Thị Tốt
58/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 

quận Phú Nhuận
Châu Văn Nhung Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

87 16314 210 Trần Như Đáp
94/19 Trần Khắc Chân, phường 9, 

quận Phú Nhuận
Trần Như Đối Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

88 16391 210 Trần Như Đáp
94/19 Trần Khắc Chân, phường 9, 

quận Phú Nhuận
Trần Thị Dần Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

89 16442 210 Trần Quang Lâm
416/62 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

4, quận 3
Nguyễn Thị Phải Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

90 16463 210 Phạm Huy Thái 478/22 Bà Hạt, phường 8, quận 10 Phạm Huy Thao Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

91 16464 210 Phạm Huy Thái 478/22 Bà Hạt, phường 8, quận 10 Nguyễn Thị Điệt Chín Lý 3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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Quyết định Ghi chú 
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92 16540 210 Lê Thị Hoa
94/41/27 Phú Thọ Hòa, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Trần Văn Nam

Nguyễn Văn 

Bì
3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

93 16547 210 Nguyễn Ngọc Phượng Loan
236/1/2C Điện Biên Phủ, phường 

17, quận Bình Thạnh
Nguyễn Ngọc Ngữ

Nguyễn Văn 

Bì
3074 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

CCCD hết hạn

94 16673 210 Vũ Đình Trường
40/12D Chiến Thắng, phường 9, 

quận Phú Nhuận
Vũ Đình Cung

Nguyễn Văn 

Bì
3074 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

95 19688 210 Mai Hùng Anh
56/26/4 đường số 27, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú
Mai Thị Kim

Nguyễn Văn 

Bì
3074 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo CCCD hết hạn

96 19206 215 Nguyễn Quý Dương
38 Trường Chinh, phường 4, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Lân

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

97 19219 215 Nguyễn Văn Khánh
480/17/18 Mã Lò, phường Bình 

Hưng Hoà A, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Bằng

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

98 19253 215 Phạm Đình Phú
6 Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú
Trần Quảng

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

99 19268 215 Phạm Đình Phú
6 Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú
Phạm Văn Hạ

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

100 19305 215 Nguyễn Thanh Lan
22 Phố Chợ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thức

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

101 19319 215 Thái Văn Hoàn
7/3/21 Thành Thái, phường 14, 

quận 10
Huỳnh Thị Mai Hồng

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

102 19522 215 Trần Thị Hương
38 Hoa Phượng, phường 2, quận 

Phú Nhuận
Trần Mạnh Thắng

GX Vườn 

Xoài 
3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

103 19936 215 Trần Công Lợi
221/1/42 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình
Trần Công Hợp Nam Hòa 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

104 19964 215 Trần Công Lợi
221/1/42 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình 
Đỗ Thị Hồi Nam Hòa 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

105 20632 215 Nguyễn Hồng Tuấn
331A Nguyễn Duy, phường 9, quận 

8
Bùi Thị Tư Tư Một 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

106 20634 215 Lê Thị Thanh Thái
375 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 

Bình Tân
Lê Đình Quế Tư Một 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

107 20649 215 Lê Thị Thanh Thái
375 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 

Bình Tân
Lê Đình Toàn Tư Một 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

108 20668 215 Đoàn Hữu Phương Hoài
440/11A Nguyễn Kiệm, phường 3, 

quận Phú Nhuận
Đoàn Hữu Phương Lâm Tư Một 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

109 21030 215 Võ Thị Kim Yến
2/2/7B Thiên Phước, phường 9, 

quận Tân Bình
Võ Thanh Bình Út Cuộc 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

110 21032 215 Trần Phước Chương
66/53 Phan Sào Nam, phường 11, 

quận Tân Bình
Võ Thị Hoa Út Cuộc 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

111 21047 215 Đỗ Văn Cam
109/3/1 Bùi Thế Mỹ, phường 10, 

quận Tân Bình
Đỗ Văn Ty Út Cuộc 3380 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

112 21203 215 Lê Phúc Sỹ
25A/47 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận Tân Bình
Mai Thị Mười Út Lợi 3380 17/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 859 238 Hồ Thị Khánh Hiền
8 Nguyễn Duy Dương, phường 8, 

quận 5
Hồ Đắc Tánh Bắc Việt 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

114 959 238 Bùi Quang Tự
154/7 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 

10
Phạm Thị Ty Bắc Việt 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

115 987 238 Nguyễn Thị Bảo Lộc
3-18 T.4A C/c cư xá Độc Lập, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú
Đặng Thị Bích Bắc Việt 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

116 1019 238 Trần Võ Trang Đài
18/9E Cống Hộp Rạch Bùng Binh, 

phường 10, quận 3
Trần Huy Quy Bắc Việt 3403 17/06/2025

Đơm cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

117 1305 238 Diệp Văn Đức
61 Phan Văn Hân, phường 17, quận 

Bình Thạnh
Đỗ Thị Đó Bắc Việt 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

118 1359 238 Đặng Thanh Phong
191 ấp Phước Mỹ, xã Phước Long, 

Giồng Trôm, Bến Tre
Đặng Đình Trọng Bắc Việt 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

119 2138 238 Phạm Nhật Quang
7 Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú
Phạm Đăng Long Cán Bộ 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

120 2198 238 Hoàng Cẩm Nhung
399/43/9 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 5, quận 3
Huỳnh Minh Huy Cán Bộ 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

121 2489 238 Hứa Thuận Phước
21 Đường 8B, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Hứa Chiêu Huy Cán Bộ 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

122 2504 238 Trương Ngọc Thành
154E/20 Lê Quang Sung, phường 6, 

quận 6
Nguyễn Văn Mai Cán Bộ 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

123 7911 238 Đinh Văn Thống
539/9/28 Lũy Bán Bích, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Vũ Thị Sắc Hòa Hưng 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

4



Số Ngày 
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124 8094 238 Nguyễn Hoàng Quỳnh
80/58/17 Đường số 12, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Quang Hòa Hưng 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

125 9756 238 Huỳnh Huy Cường
23/14 Phan Đăng Lưu, phường 3, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Đắc Liên Ứng 3403 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

126 15133 238 Nguyễn Thuỵ Kiều Nga
61/24/1 Đường số 2, phường Bình 

Hưng Hoà B, quận Bình Tân
Nguyễn Mậu Phất Trấn Quốc 3403 17/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 8857 42 Nguyễn Duy Nam
Tổ 5, khu phố 4, thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi
Tạ Thị Triều Hòa Hưng 2819 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

128 8858 42 Lê Kim Lan
99/16 Tô Hiến Thành, phường 13, 

quận 10
Lê Mùi Hòa Hưng 2819 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

129 8830 43 Nguyễn Tiến Dũng 296 Hòa Hưng, phường 13, quận 10 Nguyễn Hoàng Hạnh Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

130 20357 272 Đinh Ngọc Hỷ
109 Bác Ái, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú 
Lê Thị Trữ Tám Sơn 3437 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

131 19059 52 Cao Quốc Hùng
453/106 KB Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3
Cao Văn Cam

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

132 19036 52 Trần Thị Sen
529/85A Huỳnh Văn Bánh, phường 

14, quận Phú Nhuận 
Trần Thiện Nam

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

133 19039 52 Mai Xuân Cảnh
196/28 Vườn Lài, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú 
Mai Hùng Dũng

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

134 19040 52 Trần Văn Nai
45/10 Dân Trí, phường 6, quận Tân 

Bình 
Trần Viết Nghĩa

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

135 19041 52 Phạm Thị Đức
63/14/17 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận 
Đỗ Thị Dâng

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 19044 52 Trần Văn Giang
453/155/3 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3 
Trần Hữu Hỷ

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

137 19045 52 Trần Văn Nhậm
14 đường số 8, khu phố 1, phường 

Bình Trưng Đông, quận 2 
Trần Văn Khản

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 19046 52 Trần Văn Nhậm
14 đường số 8, khu phố 1, phường 

Bình Trưng Đông, quận 2 
Phan Thị Tuyết

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

139 19048 52 Nguyễn Thị Bừng
69/48 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 

10 
Huỳnh Văn Tân

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 19051 52 Nguyễn Phước Linh
18B Cư Xá Lý Thường Kiệt, 

phường 7, quận 10 
Trần Thị Thu Trang

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

141 19055 52 Trần Văn Vinh
121/6 Nghĩa Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình 
Trần Văn Mãi

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

142 19056 52 Nguyễn Viết Đãi
221/3/15-16 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình 
Trần Thị Lệ Hằng

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

143 19058 52 Trần Thanh Tùng
39/10 Dân Trí, phường 6, quận Tân 

Bình 
Trần Thị Đào

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

144 19059 52 Cao Quốc Hùng
453/106 KB Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3
Cao Văn Cam

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

145 1600 24 Phùng Gia Oánh
329 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 24, 

quận Bình Thạnh 
Phùng Thị Định Bắc Việt 2801 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

146 8627 24 Nguyễn Thị Ngọc Huyền
538 Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Nguyễn Ngọc Hoàng Hòa Hưng 2801 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

147 8654 24 Vũ Thiểm
183 Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Vũ Thiều Hòa Hưng 2801 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

148 8656 24 Võ Thành Cung
84/20E Hòa Hưng, phường 13, quận 

10
Trần Thị Thạnh Hòa Hưng 2801 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

149 8658 24 Lê Thị Bạch Mai
71A Đỗ Thị Tâm, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Cao Thị Ba Hòa Hưng 2801 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

150 8659 24 Lê Xuân Hoàng
163/24/92 Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10
Đoàn Thị Mùa Hòa Hưng 2801 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

151 8800 24 Đỗ Thị Sinh
142 Phạm Văn Chiêu. Phường 9, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Yên Hòa Hưng 2801 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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